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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 62/2025/HS-PT 

Ngày: 15/01/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thường 

Các thẩm phán:                           Ông Phùng Anh Dũng 

Ông Trần Đức Kiên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Mai, Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Ra, Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét 

xử phúc thẩm công khai trực tiếp vụ án hình sự thụ lý số 586/2024/TLPT-HS 

ngày 30 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Trần Thị T về tội “Giữ  người trái 

pháp luật” “ Cưỡng đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 103/2024/HS-ST  ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk.  

* Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: TRẦN THỊ T, sinh ngày 09/10/1974, tại tỉnh Quảng Bình; nơi 

cư trú: Tổ dân phố E, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn L và bà Võ Thị B (Đều đã 

chết); bị cáo có chồng là Trần Văn C và có 02 con, con lớn sinh năm 1997, con 

nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 161/2022/HS-PT ngày 

05/7/2022 bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 01 năm tù về tội “Đánh 

bạc”. Ngày 19/7/2023 chấp hành xong án phạt tù. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/7/2023 đến nay, hiện đang tạm giam; 

có mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20TR%E1%BA%A6N%20TH%E1%BB%8A%20TH%E1%BA%AEM%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2009/10/1974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%205,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BB%9D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C6%B0
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Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị T: Luật sư Nguyễn Toàn T1 – Công 

ty L3 và Cộng sự, Đoàn Luật sư tỉnh Đ; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Giữa Trần Thị T và Nguyễn Văn Nhất T2 (N là nhân viên của Ngân hàng 

S - Chi nhánh L4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) có thỏa thuận hợp tác làm ăn 

chung với nhau. T đưa tiền cho Nhất T2 để Nhất T2 làm thủ tục đáo hạn Ngân 

hàng cho những người có nhu cầu, và T sẽ lấy tiền lãi suất 1.500 đồng/1.000.000 

đồng/01 ngày. Tháng 4/2021, T đưa tiền cho Nhất T2 hai lần với tổng số tiền 

2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng). Ngoài ra, T còn đứng ra bảo 

lĩnh cho Nguyễn Thái T3 (sinh năm 1980, trú tại số A đường L, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk), rồi đưa cho Nhất T2 số tiền 1.700.000.000 đồng (Một tỷ 

bảy trăm triệu đồng) để đáo hạn ngân hàng, với tiền lãi suất như trên. Tổng cộng 

T đã giao cho Nhất T2 số tiền 4.400.000.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm triệu đồng). 

Sau đó, T đã nhiều lần yêu cầu Nhất Thắng trả tiền lãi và gốc như đã thỏa thuận 

nhưng Nhất T2 lấy nhiều lý do để không trả tiền cho T.   

Khoảng 08 giờ ngày 04/6/2021, Trần Thị T đã dùng điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 12, gắn thẻ sim số 0972470606, gọi điện thoại cho Đào Duy 

T4 để nhờ Duy T4 đòi nợ giúp T số tiền 4.400.000.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm 

triệu đồng) từ N, thì Duy T4 đồng ý. T và Duy T4 bàn bạc, thỏa thuận với nhau 

bằng cách T sẽ gọi điện thoại cho Nhất T2 đến nhà của gia đình T và nói lý do là 

T sẽ cho Nhất T2 mượn thêm tiền, nhưng mục đích là để cho Duy T4 gặp đòi nợ 

Nhất T2. Sau khi thỏa thuận, thống nhất xong, thì T đi về nhà của gia đình tại 

địa chỉ: C đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk và gọi điện cho Nhất 

T2 đến. Khi T vừa rời đi thì Văn Hồng M đến uống cà phê cùng Duy T4. Lúc 

này, Duy T4 kể cho M biết việc T bị người khác nợ tiền nhưng không trả và rủ 

M đi đòi nợ cùng, thì M đồng ý. Sau đó Duy T4 sử dụng điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 11 Promax, gắn thẻ sim 0977126000 gọi đến điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 7, có gắn thẻ sim số 0833587677 của Nguyễn Văn Đ, kể việc 

có người quen nhờ đi đòi nợ và nhờ Đ đi giúp Duy T4 đòi nợ thì Đ đồng ý. Sau 

đó, Duy T4 đã gửi số điện thoại của T cho Đ, để Đ gọi điện thoại trực tiếp cho T 

trao đổi về việc mượn và đòi tiền nợ. Đ gọi điện thoại cho T và hẹn gặp nhau ở 

quán cà phê tại khu vực ngã tư đường N với đường L, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Đ điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda2, 

biển kiểm soát 30G – 095.22 từ nhà tại huyện B, tỉnh Đắk Lắk đến quán cà phê 

trên đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk chở Duy T4 và M đến quán 

cà phê trên đường L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk ngồi đợi để Đ đi gặp 

T. Sau đó, Đ đến quán cà phê trên đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk gặp T. Tại đây Đ biết người mượn tiền của T tên là Nguyễn Văn N1 T4, nên 

Đ đã gọi điện thoại cho Nguyễn Duy T5 (sinh năm 1983, trú tại thôn X, xã Y, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm%20c%E1%BB%A7a%20TR%E1%BA%A6N%20TH%E1%BB%8A%20TH%E1%BA%AEM:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20To%C3%A0n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20MTV%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20MTV%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20L%C3%AA%20Th%C3%A1nh%20T%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20T%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20140%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Th%C3%A1nh%20T%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20140%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Th%C3%A1nh%20T%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
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huyện G, thành phố Hà Nội) để hỏi có phải người mượn tiền trước đó của T5 

cũng tên là T4 không, thì T5 trả lời là đúng. Rồi T5 sử dụng điện thoại di động 

gửi hình ảnh của Nhất T2 cho Đ để Đ đưa cho T và T xác nhận đúng là Nhất T2. 

Sau đó Đ gọi điện thoại cho T5 rủ đi đòi nợ thì T5 đồng ý và Đ gửi vị trí nhà T 

cho T5. Khi đến nhà của T thì Duy T4, M ngồi ở ngoài đợi, còn Đ đi vào trong 

nhà T trước. Sau đó Đ nhắn tin cho Duy T4 nói Duy T4 và M đi vào nhà của T. 

Khi vào trong nhà của T thì Đ nói Nhất T2 đưa điện thoại di động hiệu Iphone12 

cho Đ để không cho Nhất T2 liên lạc với ai khác và nhằm cắt đứt mọi liên lạc 

của Nhất T2. Lúc này Duy T4 đi đến dùng tay đánh một cái vào ngực của Nhất 

T2 và nói:“Mày tướng ngon thế này mà đi lừa của đứa đàn bà 4,4 tỷ đồng à!”. 

Sau đó Duy T4, M và Đ đưa Nhất T2 lên gác lửng nhà của T đe doạ Nhất T2 để 

tiếp tục đòi nợ. Rồi Duy T4 xuống bếp nhà của T lấy 01 con dao dài 40cm, 

mang lên đe dọa sẽ chặt tay, chân của Nhất T2 để yêu cầu Nhất T2 phải trả tiền 

nợ cho T. Sau khi Đ rủ đi đòi nợ thì T5 đã gọi điện thoại cho Đặng Văn H (sinh 

năm 1977, trú tại số A Đà Nẵng, phường C, quận N, thành phố Hải Phòng) rủ đi 

công việc thì H đồng ý. H điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vios, biển kiểm soát 

37A-807.53 (xe ô tô này H mượn của người đàn ông tên P, trú tại tỉnh Hà Tĩnh, 

hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) chở T5 đến nhà của T để T5 đòi nợ 

số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) mà Nhất T2 đã vay của T5 trước 

đó nhưng chưa trả. Khi đến nhà của T, thì T5 và H đã đi lên gác lửng thì nhìn 

thấy Đ, M, Duy T4 đang giữ Nhất T2 để đòi tiền giúp cho T. Lúc này, T5 đi đến 

nói với Nhất T2:“Mày biết mày sai cái gì chưa?”. Nói xong T5 dùng tay đánh 

Nhất T2 một cái trúng vào mặt, còn H và T đứng nhìn nhóm của Đ đe dọa đòi 

nợ Nhất T2 nhưng không có lời nói hay hành động gì để ngăn cản. Đến khoảng 

12 giờ cùng ngày, do sợ bị phát hiện nên nhóm của Đ đã bàn bạc sẽ đưa Nhất T2 

đi nơi khác để tiếp tục đòi tiền nợ. Nhất Thắng nhiều lần xin được về nhà và cho 

thương lượng việc trả nợ, nhưng nhóm của Đ không đồng ý, mà bắt Nhất Thắng 

lên xe ô tô biển kiểm soát 37A-807.53 chở đi, thì H đồng ý cho Duy T4, Đ, T5, 

M sử dụng chiếc xe ôtô biển kiểm soát 37A-807.53 để làm phương tiện chở 

Nhất T4 đi. 

Sau đó T5 điều khiển xe ôtô, M ngồi bên ghế phụ, H và Đ ngồi hàng ghế 

sau để giữ Nhất Thắng ở giữa nhằm khống chế Nhất T2 không cho bỏ chạy. Còn 

Duy T4 đi một mình bằng xe ôtô nhãn hiệu Mazda2, biển kiểm soát 30G-095.22 

ở phía sau để hỗ trợ cho nhóm của Đ. Khi ở trên xe Trọng đe dọa: “Chở thằng 

này đi E!”, thì M nói: “Chở nó đi Campuchia luôn!”. Trên đường đi, Đ, M liên 

tục dùng lời nói đe dọa, uy hiếp tinh thần yêu cầu Nhất T2 phải gọi điện cho 

người thân mượn tiền trả nợ. Mỗi lần Nhất T2 gọi điện thoại cho ai thì đều bị 

nhóm Đ yêu cầu phải mở loa ngoài để cho tất cả những người trên xe ôtô cùng 

nghe. Khi đến trung tâm huyện B, tỉnh Đắk Lắk, thì Đ, T5, M, H đã vào thuê 

phòng số 15 tại nhà nghỉ C3, thuộc địa phận xã T, huyện B, tỉnh Đắk Lắk do ông 

Tạ Văn C1 làm chủ, để giữ Nhất T2. Còn Duy T4 điều khiển xe ôtô biển kiểm 

soát 30G-095.22 quay lại nhà của T để lấy điện thoại di động nhãn hiệu 
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Iphone11 Promax và điện thoại OPPO của Nhất T2 đang để ở nhà của T. Tại 

nhà nghỉ C3, nhóm của Đ đã yêu cầu Nhất T2 phải gọi điện cho người thân 

mượn số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) để trả nợ trước cho T thì mới 

thả ra để Nhất T2 về. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nhất T2 nói đã mượn được 

tiền nên nhóm của Đ đã chở Nhất T2 quay về lại thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Khi 

đi đến địa phận buôn K, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, thì gặp Duy T4 

đang trên đường đi vào lại huyện B, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, Duy T4 đã đưa hai 

điện thoại di động của Nhất T2 cho M để đưa cho Đ giữ. Sau đó, nhóm của Đ đã 

chở Nhất T2 đến quán C4 trên đường Y, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Tại đây, Đ đi cùng Nhất T2 vào trong quán gặp chị Nguyễn Thị T6 (sinh năm 

1972, trú tại số A đường T, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), để Nhất T2 

hỏi mượn tiền nhưng không mượn được. Nên nhóm của Đ tiếp tục đưa N1 T2 ra 

xe ôtô biển kiểm soát 37A–807.53 chở đến nhà nghỉ Đ2, tại số B đường G, 

phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để Nhất T2 gặp chị Vũ Thị Kim L1 (sinh 

năm 1958, trú tại số C đường V, phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, là chủ 

nhà nghỉ) để mượn tiền, nhưng cũng không mượn được. Nên nhóm của Đ đã 

thống nhất sẽ chở Nhất T2 đến thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông để tiếp tục 

đòi tiền nợ. Sau đó T5 điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 37A-807.53, M ngồi bên 

ghế phụ, H và Đ ngồi hàng ghế sau canh giữ Nhất T2 ở giữa để nhằm không cho 

bỏ chạy. Còn Duy T4 đi một mình bằng xe ôtô biển kiểm soát 30G-095.22 ở 

phía sau để hỗ trợ. Trong lúc Duy T4, T5, Đ, H và M bắt, giữ và chở Nhất T2 đi 

để đòi tiền nợ, thì T đã nhiều lần gọi điện thoại cho Đ và Duy T4 để hỏi đã lấy 

được tiền nợ từ Nhất Thắng chưa. Trên đường chở Nhất T2 đến huyện Đ, tỉnh 

Đắk Nông thì M đe dọa sẽ chở Nhất T2 sang V Campuchia để bán thận trả nợ. 

Khi nhóm của Đ đến thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông thì đã vào thuê hai 

phòng tại Khách sạn H1, địa chỉ tại số B đường T, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk 

Nông để nghỉ. Lúc này Duy T4, T5, Đ giữ Nhất Thắng ở Phòng số 211 và tiếp 

tục yêu cầu Nhất T2 gọi điện cho người thân mượn tiền để trả nợ, còn M ở một 

mình tại Phòng số 217. Một lúc sau, H một mình ra điều khiển xe ôtô biển kiểm 

soát 37A-807.53 bỏ đi về trước. Sau đó, lợi dụng lúc nhóm của Đ sơ hở, mất 

cảnh giác, Nhất T2 đã dùng điện thoại di động gửi định vị vị trí của mình và 

nhóm của Đ tại khách sạn cho Nguyễn Thị Thanh L2 (sinh năm 1991, trú tại số 

H T, phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), là vợ của Nhất T2, để báo Cơ quan 

Công an giải quyết. Đến 00 giờ 30 phút ngày 05/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an thành phố B, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công an thị trấn Đ, 

huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, tiến hành bắt quả tang Duy T4, Đ, M và T5 khi đang 

giữ Nhất Thắng tại Phòng số 211 của khách sạn H1. 

Hiện trường của vụ án: Hiện trường của vụ án được xác định xảy ra tại 

nhà của gia đình Trần Thị T, địa chỉ C đường N, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk; tại nhà nghỉ C3, xã T, huyện B, tỉnh Đắk Lắk và tại khách sạn H1, thị 

trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. Các hiện trường đã bị xáo trộn. Quá trình khám 

nghiệm hiện trường không thu giữ đồ vật, tài liệu gì. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2002%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2083/13%20T%E1%BB%91%20H%E1%BB%AFu,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kh%C3%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2083/13%20T%E1%BB%91%20H%E1%BB%AFu,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kh%C3%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Ho%C3%A0ng%20%C4%90i%E1%BB%87p%20Hotel,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%C3%B4%20Gia%20T%E1%BB%B1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%C3%B4%20Gia%20T%E1%BB%B1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20ngh%E1%BB%89%20Ch%C3%ADnh%20T%C3%A1m,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20Bu%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Ho%C3%A0ng%20%C4%90i%E1%BB%87p%20Hotel,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Ho%C3%A0ng%20%C4%90i%E1%BB%87p%20Hotel,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
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Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 1054/TgT-TTPY 

ngày 13/10/2021 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Đ đối với Nguyễn 

Văn Nhất T2, kết luận: Chấn thương phần mềm tại thời điểm giám định đã lành 

không để lại sẹo, không làm biến đổi sắc tố da, không để lại di chứng, trong 

Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích không có đánh giá tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể hay phần trăm tổn thương cơ thể là 0% (không 

phần trăm).   

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 196/KL-HĐĐGTS ngày 13/10/2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

kết luận: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax có giá trị là 

18.200.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm nghìn đồng).  

Việc tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án 

hình sự sơ thẩm số 279/2022/HS-ST ngày 29/9/2022 của Toà án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Quyết định thi hành án số 1275 ngày 

17/02/2023; các Quyết định thi hành án số 2053, 2054 ngày 06/4/2023 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Thị T, Đào Duy T4, Văn Hồng M, 

Nguyễn Văn Đ đã bồi thường cho bị hại Nguyễn Văn Nhất T2 tổng số tiền 

10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Trong đó, mỗi bị cáo bồi thường 2.000.000 

đồng (Hai triệu đồng).   

Bị hại Nguyễn Văn Nhất T2 yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm đối 

với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax đã bị mất trong quá 

trình bị giữ theo quy định của pháp luật.  

Trong quá trình điều tra lại vụ án, Nguyễn Duy T5 và Đặng Văn H đã bỏ 

trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, nhưng hiện chưa bắt được các bị 

can trên, vì vậy ngày 13/6/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ 

(PC01) đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 1485 để tiếp tục điều tra. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 103/2024/HS-ST  ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm a khoản 4 Điều 170; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 15, khoản 3 Điều 57; Điều 55 của Bộ luật Hình 

sự; Xử phạt bị cáo Trần Thị T 09 (C2) tháng tù về tội “Giữ người trái pháp luật” 

và 09 (C2) năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo 

Trần Thị T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 09 (Chín) năm 09 

(Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt tạm 

giam, ngày 19/7/2023. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 27/9/2024 bị cáo Trần Thị T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20H%E1%BB%93ng%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
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  Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Thị T và sửa bản 

án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có 

trong hồ sơ vụ án và phù hợp với các chứng cứ khác nên có đủ cơ sở xác định:  

Ngày 04/6/2021, Trần Thị T đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn N1 T2 

đến nhà của T tại địa chỉ C đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Do 

gia đình bị cáo T thuê) để nhờ Đào Duy T4 đòi nợ giúp T số tiền 4.400.000.000 

(Bốn tỷ bốn trăm triệu đồng) mà Nhất T2 đã vay của T trước đó nhưng chây ỳ 

không trả. Duy Thắng đã rủ thêm Văn Hồng M, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Duy 

T5, Đặng Văn H đi đòi nợ cùng Duy T4 thì tất cả đồng ý. Tại nhà của T, Đào 

Duy T4, Văn Hồng M, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Duy T5, Đặng Văn H đã giữ 

Nhất T2 tại khu vực phòng khách và đưa lên gác lửng, rồi dùng lời nói đe dọa, 

dùng tay, chân đánh và dùng dao uy hiếp tinh thần để buộc Nhất T2 phải trả tiền 

nợ cho T. Sau đó, Đào Duy T4, Văn Hồng M, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Duy T5 

và Đặng Văn H đã dùng xe ôtô chở Nhất T2 vào huyện B, tỉnh Đắk Lắk, chở về 

Buôn Ma T7, rồi chở sang huyện Đ, tỉnh Đắk Nông và giữ trong nhiều giờ để 

buộc Nhất T2 phải gọi điện thoại cho người thân mượn số tiền 1.000.000.000 

đồng (Một tỷ đồng) để trả trước cho Trần Thị T thì mới thả cho Nhất T2 về.  

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 103/2024/HS-ST  ngày 18 tháng 9 năm 

2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử Trần Thị T phạm tội; “Giữ 

người trái pháp luật” và tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 

157; điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

  [2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Thị T; Hội 

đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: 

Bị cáo Trần Thị T có nhân thân không tốt. Nhưng quá trình điều tra, truy 

tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm 

tội của mình; bị cáo đã chủ động bồi thường cho bị hại số tiền 2.000.000 đồng 

và được bị hại làm đơn bãi nại; người bị hại cũng có một phần lỗi; đối với tội 

“Cưỡng đoạt tài sản” bị cáo phạm tội nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản, chưa 

gây hậu quả, phạm tội chưa đạt; sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo cung cấp thêm 

tình tiết giảm nhẹ mới đó là: có chồng là Trần Văn C có Huy hiệu T, mẹ chồng 

là Nguyễn Thị Đ1 được Chính phủ tặng Bằng khen, chị ruột là Trần Thị B1 

được tặng kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn đường H2, Chủ tịch nước tặng 

Huy chương kháng chiến hạng nhất, kỷ niệm chương Mặt trận Q – B5 những 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nh%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%C3%B4%20Gia%20T%E1%BB%B1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20H%E1%BB%93ng%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20H%E1%BB%93ng%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20H%E1%BB%93ng%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Bu%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20Mil,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Sa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BB%8Dt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%E1%BA%BFn%20s%E1%BB%B9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%209
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tình tiết này được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 15, 

khoản 3 Điều 57, Điều 54 Bộ luật Hình sự.  

 [2.3] Từ những phân tích trên, căn cứ tính chất, mức độ, hành vi, hậu quả, 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân; Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị cáo sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt là 

phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 [3] Theo quy định Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

  [4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Thị T và sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm.  

1. Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm a khoản 4 Điều 170; điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 15, khoản 3 Điều 57; Điều 55 của Bộ luật 

Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Trần Thị T 09 (Chín)) tháng tù về tội “Giữ người trái pháp 

luật” và 07 (B2) năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị 

cáo Trần Thị T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 07 (Bảy) năm 

09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt 

tạm giam, ngày 19/7/2023. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Thị T không phải chịu. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng HSNV-Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

ĐÃ KÝ 

 

Lê Văn Thường 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
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- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Bị cáo (theo địa chỉ);  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: HSVA, PHCTP, LT. 

 


